
ĐVT: Đồng

Số 

ngày

Số 

buổi

I 14.000.000

1 Chở HLV và VĐV tham gia thi đấu Chuyến 4          3.500.000 14.000.000

II 44.270.000

1 Tiền ăn cho VĐV bóng đá Người 14 3,5             152.000 7.448.000

2 Tiền ăn cho VĐV bóng chuyền nam Người 12 3,5             152.000 6.384.000

3 Tiền ăn VĐV bóng chuyền nữ Người 12 3,5             152.000 6.384.000

4 Tiền ở cho VĐV bóng đá, bóng chuyền Người 38 3               96.000 10.944.000

5 Thuốc bổ cho VĐV bóng đá, bóng chuyền Người 38 3               15.000 1.710.000

6 Tiền quần, áo đồng phục cho VĐV Người 38 2             150.000 11.400.000

III 7.830.000

1 Tiền ăn cho HLV Người 9 3,5             120.000 3.780.000

2 Tiền ở cho HLV Người 9 3             150.000 4.050.000

66.100.000

Tiền thuê xe chở

Tiền ăn, ở, thuốc bổ, quần áo cho VĐV

Tiền ăn, ở cho HLV

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THAM GIA THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ, 

BÓNG CHUYỀN KHU VỰC II-PHÙ MỸ HKPĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /       /2024 của UBND huyện )

STT Nội dung
Đơn vị 

tính

(Số 

lượng)

Thời gian

  Đơn giá 

(đồng) 

 Dự toán 

kinh phí

 (đồng)

TỔNG CỘNG (I+II+III)
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